
     UBND  TỈNH  BẾN  TRE 

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Số:          /SGD&ĐT-GDTrH-TX    Bến Tre, ngày     tháng    năm 2023 
V/v Hướng dẫn thi nghề phổ thông 

khóa ngày 19/3/2023 

 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên các huyện/thành phố; 

- Các trường Trung học phổ thông. 

 
Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng 

dẫn việc tổ chức kỳ thi nghề phổ thông khóa ngày 19 tháng 3 năm 2023 như sau: 

1. Thời gian thi – Chương trình thi: 

1.1  Thời gian thi: 

a. Lý thuyết: 

- Ngày thi: 19/3/2023. 

- Thời gian làm bài: 45 phút cho tất cả các nghề. 

+ 07 giờ 30: phát đề. 

+ 07 giờ 35: bắt đầu tính giờ làm bài. 

+ 08 giờ 20: thu bài. 

b. Thực hành: 

- Ngày thi: 20/3/2023, bắt đầu từ 07 giờ 30 (theo lịch của từng hội đồng). 

- Thời gian thi cho mỗi thí sinh, cụ thể theo từng nghề: 

+ Làm vườn: từ 30 phút đến 45 phút. 

+ Chăn nuôi, Thú y: 15 phút. 

+ Tin học: 90 phút (THPT). 

+ Sửa chữa xe gắn máy và điện dân dụng: 120 phút (THPT). 

+ Tìm hiểu kinh doanh: 90 phút. 

+ Các nghề khác: 120 phút. 

1.2 Chương trình thi: 

Theo chương trình 70 tiết THCS của Bộ GD-ĐT ban hành năm 2000 và chương 

trình 105 tiết THPT của Bộ GD-ĐT ban hành năm 2007. 

2. Đối tượng và điều kiện dự thi: 

Thực hiện theo Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ 

GD-ĐT về việc Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông. 
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3. Tổ chức các Hội đồng thi: 

Sở GD-ĐT tổ chức 09 (chín) Hội đồng coi và chấm thi nghề phổ thông (gọi tắt là 

Hội đồng thi) tại các đơn vị sau: 

- Trường THPT Võ Trường Toản, thành phố Bến Tre; 

- Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Giồng Trôm; 

- Trường THPT Phan Thanh Giản, huyện Ba Tri; 

- Trường THPT Lê Hoàng Chiếu, huyện Bình Đại; 

- Trường THPT Trần Văn Ơn, huyện Châu Thành; 

- Trường THPT Trần Văn Kiết, huyện Chợ Lách; 

- Trường THPT Ngô Văn Cấn, huyện Mỏ Cày Bắc; 

- Trường THPT Cheguevara, huyện Mỏ Cày Nam; 

- Trường THPT Lê Hoài Đôn, huyện Thạnh Phú. 

4. Nhiệm vụ của Hội đồng thi: 

1.1. Trường THPT (nơi đặt Hội đồng thi): 

a. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm: 

- Đề xuất Ban lãnh đạo Hội đồng thi gồm: Chủ tịch (là Hiệu trưởng trường 

THPT), các Phó chủ tịch (là lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn, lãnh đạo 

một số trường đặt địa điểm thi, nếu có); Kế toán hội đồng thi (là nhân viên kế toán của 

trường THPT nơi đặt hội đồng thi). 

- Lập danh sách Ban lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi, 

chấm thi. Lưu ý: giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi phải là giáo viên kĩ thuật hoặc dạy 

nghề cùng với môn chấm thi. 

- Gửi danh sách Hội đồng thi về Sở GD-ĐT, Phòng Giáo dục Trung học – Giáo  

dục thường xuyên (Mẫu 01 kèm theo, lập thành 03 bản). 

 - Phối hợp với Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn để bảo đảm các 

điều kiện tổ chức coi thi, chấm thi nghề phổ thông đúng quy định. 

b. Các Hội đồng thi có nhiệm vụ: 

- Thông báo cho các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn để phổ 

biến đến học sinh về ngày thi, lịch thi, hồ sơ dự thi nghề phổ thông. 

- Thu nhận hồ sơ dự thi của thí sinh, gồm: 

+ Đơn xin dự thi; 

+ Khai sinh (bản sao); 

+ Phiếu ghi điểm (mẫu theo Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 

27/11/2008 của Bộ GD-ĐT); 

+ Danh sách đăng kí dự thi của đơn vị. 

- Tổ chức rà soát, đảm bảo chính xác các chi tiết về hộ tịch của thí sinh; lập thẻ 

dự thi, danh sách thí sinh phòng thi (24 thí sinh/phòng), bảng ghi tên – ghi điểm (theo 

công văn số 928/SGD&ĐT ngày 21/7/2011 của Sở GD-ĐT). 
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- Báo cáo về Sở GD-ĐT (Phòng Phòng Giáo dục Trung học – Giáo  dục thường 

xuyên và Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 28/02/2023: 

+ Số học sinh đủ điều kiện dự thi từng nghề; 

+ Số phòng thi từng nghề; 

+ Địa điểm coi thi, chấm thi lý thuyết, thực hành; 

+ Hai biểu mẫu kèm theo (mẫu 02). 

*Lưu ý: không thu lệ phí thi của thí sinh. 

- Liên hệ cơ quan điện lực, y tế, công an địa phương hỗ trợ cho kỳ thi. 

- Báo cáo về Sở GD-ĐT: 

+ Qua Phòng Kế hoạch – Tài chính: Dự trù kinh phí cho Hội đồng coi thi, chấm 

thi (lý thuyết và thực hành). 

+ Qua Phòng Phòng Giáo dục Trung học – Giáo  dục thường xuyên: Bảng ghi 

tên – ghi điểm (03 bản) và dữ liệu (từ chương trình quản lý thi nghề phổ thông hoặc 

bằng file excel) sau khi tổng kết hội đồng chấm thi gửi qua email: 

lethanhthong@bentre.edu.vn 

- Thông báo kết quả thi cho thí sinh sau khi đã được Sở GD-ĐT duyệt. 

5. Lịch hoạt động của các Hội đồng thi: 

- Từ ngày 20/2/2023 đến 25/2/2023: nhận hồ sơ của học sinh. 

- Từ ngày 27/2/2023 đến 03/3/2023: gửi báo cáo về Sở GD-ĐT. 

 - Từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023: kiểm tra hồ sơ, chuẩn bị biểu mẫu, cơ sở vật 

chất kinh phí cho việc tổ chức kỳ thi. 

- Từ ngày 13/3/2023 đến 15/3/2023: chuẩn bị hồ sơ thí sinh để Thanh tra thi của 

Sở đến kiểm tra. 

- Ngày 17/3/2023, lúc 14 giờ: Chủ tịch các Hội đồng thi đến nhận đề thi tại Sở 

GD-ĐT (Phòng Giáo dục Trung học – Giáo  dục thường xuyên). 

- Các Hội đồng thi hoàn tất việc coi, chấm thi; tổng hợp kết quả thi: chậm nhất 

đến ngày 07/4/2023. 

6. Thời hạn nộp hồ sơ thi, kết quả thi: 

Các Hội đồng thi gửi về Sở GD-ĐT (Phòng Giáo dục Trung học – Giáo  dục 

thường xuyên) các hồ sơ theo thời hạn sau: 

- Các danh sách Hội đồng thi (cấp THPT): trước ngày 11/3/2023. 

- Hồ sơ kết quả thi của từng hội đồng (bảng ghi tên ghi điểm, dữ liệu, bảng thống 

kê kết quả của hội đồng) và Báo cáo tổng hợp kết quả thi (mẫu 03 kèm theo) trước ngày 

14/4/2023. 

Lưu ý: Dữ liệu kết quả thi phải được kiểm tra chính xác các thông tin có liên 

quan đến thí sinh dự thi trước khi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT, trung tâm GDNN- GDTX huyện, thành 

phố, tổ chức kỳ thi nghề khóa ngày 19/3/2023 đúng theo các nội dung hướng dẫn trên. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Sở GD-ĐT 

(Phòng Giáo dục Trung học – Giáo  dục thường xuyên) để được hướng dẫn cụ thể. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc Sở GD-ĐT (để báo cáo); 
- Lưu: VT, Website Sở. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Văn Bé Hai 
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Mẫu số 1: 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI LÝ THUYẾT 

 HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG …………. 

Khóa ngày   tháng   năm 2023 

(kèm theo Quyết định số …/QĐ-SGD-ĐT ngày … /…/2023 của Sở Giáo dục và Đào  tạo) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  Nhiệm vụ 

1      

2      

3      

Danh sách này gồm …. Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

 
 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG CHẤM THI LÝ THUYẾT 

 HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG …………. 

Khóa ngày   tháng  năm 2023 

(kèm theo Quyết định số …/QĐ-SGD-ĐT ngày … /…/2023 của Sở Giáo dục và Đào  tạo) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1     

2     

3     

Danh sách này gồm …. Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 
 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG CHẤM THI THỰC HÀNH  

HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG …………. 

Khóa ngày   tháng    năm 2023 

(kèm theo Quyết định số …/QĐ-SGD-ĐT ngày … / … /2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1     

2     

3     

Danh sách này gồm …. Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG 

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI LÝ THUYẾT  

HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG …………. 

Khóa ngày   tháng   năm 2023 

(kèm theo Quyết định số …/QĐ-SGD-ĐT ngày  /…/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
ĐIỂM THI: …………………….. 

Họp hội đồng: lúc … g …. phút, ngày tại:………………. 

Coi thi: … g ……phút, ngày .. tháng … năm 2023, tại trường ………….. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1     

2     

3     

Danh sách này gồm …. Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 
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Mẫu số 2: 

DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG 

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI THỰC HÀNH 

 HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG …………. 

Khóa ngày   tháng   năm 2023 

(kèm theo Quyết định số …/QĐ-SGD-ĐT ngày … /…/2023của Sở Giáo dục và Đào  tạo) 

 
ĐIỂM THI: …………………….. 

Họp hội đồng: lúc 13 g 30 phút ngày tại:………………. 

Coi thi: …… g …phút, ngày .. tháng … năm 2023, tại trường ………….. 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  Nhiệm vụ 

1      

2      

3      

Danh sách này gồm …. Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

 

DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG 

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM NHIỆM VỤ CHẤM THI LÝ THUYẾT  

HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG …………. 

Khóa ngày   tháng    năm 2023 

(kèm theo Quyết định số…/QĐ-SGD-ĐT ngày … /…/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
Họp hội đồng: …………….. ngày tại:………………. 

Chấm thi: … g … phút, ngày … tháng … năm 2022, tại trường ………….. 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nghề Phụ chú 

1     Tổ trưởng 

2     …….. 

3      

Danh sách này gồm …. Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

 

DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG 

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM NHIỆM VỤ CHẤM THI THỰC HÀNH  

HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG …………. 

Khóa ngày  tháng  năm 2023 

(kèm theo Quyết định số …/QĐ-SGD-ĐT ngày … /…/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
Họp hội đồng: lúc ………….. ngày tại:………………. 

Chấm thi: … g …. phút, ngày … tháng … năm 2023, tại trường ………….. 
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nghề Phụ chú 

1     Tổ trưởng 

2     …….. 

3      

Danh sách này gồm …. Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 
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Mẫu số 3 

Hội đồng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1/ BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG 

Khóa ngày   tháng   năm 2023 

 
 

Cấp 

Nghề Tổng số thí sinh Đỗ Xếp loai Hỏng 

Đăng 

kí 

Vắng Dự 

thi 

SL % Giỏi % Khá % T  

B 

% SL % 

 

2 

Thú y 

 
……… 

…. 

Cộng 

             

 
 

3 

 

Tin học 

 
……… 

… 

 
Cộng 

             

 T.Cộng              

 
TK HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
2/ ĐỊA ĐIỂM COI CHẤM THI THỰC HÀNH 

 
Ngày Nghề Địa điểm 

   

 

3/ DỮ LIỆU KẾT QUẢ THI NGHỀ (FILE EXCEL) 
 

TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh Trường Nghề Xếp loại Hội đồng 

Nơi sinh: chỉ ghi tỉnh (ví dụ: Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh…) 

 Xếp loại: ghi rõ Giỏi, Khá, Trung bình…: ghi rõ Giỏi, Khá, Trung bình… 
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